

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 - MÔN SINH HỌC 12
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
CẤU TRÚC
1. Mức độ đề: 40% nhận biết; 30% thông hiểu; 30% vận dụng.
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn; 1 lựa chọn đúng/đúng nhất: 12 câu =  12 ý = 3,0 điểm.
2. Trắc nghiệm dạng Đúng/Sai:   2 câu   = 8 ý  = 2,0 điểm.
3. Trắc nghiệm dạng trả lời ngắn: 4 câu = 2,0 điểm.
PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Tự luận: 2 câu = 3,0 điểm.
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	I. Bằng chứng và các học thuyết tiến hóa
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	II. Môi trường và sinh thái học quần thể
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	I. Bằng chứng và các học thuyết tiến hóa

	ND 1. Các bằng chứng tiến hóa
	- Biết: 
+ Nhận biết được bằng chứng sinh học phân tử và tế bào học 
+ Nhận biết ý nghĩa của hóa thạch
	
I.1
I.2
	
	


	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu:
+ Hiểu được cơ quan tương đồng, tương tự và thoái hóa
	
	
	
	
	II.1a
II.1b
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:
+ Vận dụng kiến thức các bằng chứng giải phẫu so sánh để giải thích các hiện tượng
	
	
	
	
	
	II.1c
II.1d
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	[bookmark: _Hlk212448215]ND2.Quan niệm của Darwin về CLTN và hình thành loài
	- Biết:
+ Nhận biết khái niệm biến dị cá thể
+ Khái niệm và kết quả chọn lọc tự nhiên

	I.3
I.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu
+ Nhân tố chính qui định tốc độ biến đổi của sinh vật/ giống vật nuôi, cây trồng
+ Hiểu được cơ chế hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật
+ Hiểu cơ chế hình thành loài
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III.4
	
	
	
	

	
	
	ND3.  Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
	[bookmark: _Hlk212448353]- Biết:
+ Nhận biết được các nhân tố tiến hóa
+ Nhận biết tác động của nhân tố phiêu bạt di truyền
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	- Hiểu:
+ Hiểu được vai trò và tác động của các nhân tố tiến hóa
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	- Vận dụng:
+ Vận dụng các nhân tố tiến hóa vào thực tiễn
	I7
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II.2d
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	ND4. Tiến hóa lớn và quá trình phát sinh chủng loại
	- Biết:
+ Nhận biết tiến hóa nhỏ, tiến hóa lớn
+ Nhận biết kết quả tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học
+ Nhận biết các loài ngự trị trong các kỉ, đại
+ Nhận biết các giai đoạn phát triển trong chi Homo
	I.7
I.9
I.10
I.11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Hiểu:
+ Xác định mối quan hệ họ hàng các loài
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	II. Môi trường và sinh thái học quần thể

	
ND 1. Môi trường và các nhân tố sinh thái
	- Biết:
[bookmark: _Hlk212448453]+ Biết được các quy luật sinh thái
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	- Hiểu:
+ Hiểu được nhân tố vô sinh, hữu sinh
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	- Vận dụng:
+ Vận dụng giới hạn sinh thái để xác định phạm vi phân bố của loài
+ vận dụng nhịp sinh học để giải thích hiện tượng thực tiễn
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	Tổng số câu
	
	8
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	Tổng số điểm
	
	3
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	3

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30
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